
STT Mã HV Họ tên Giới Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành

1 157251849 Võ Dung Vân Anh Nam 11/11/1996 Quảng Nam Ung thư

2 157251850 Võ Thị Trâm Anh Nữ 29/10/1995 Đồng Nai Ung thư

3 157251851 Nguyễn Phương Bình Nam 09/06/1995 TP. HCM Ung thư

4 157251852 Đặng Tiến Dũng Nam 23/08/1990 Thái Bình Ung thư

5 157251853 Trần Phương Duyên Nữ 02/07/1997 Đắk Lắk Ung thư

6 157251854 Hồ Thị Hồng Nữ 20/06/1995 Đắk Lắk Ung thư

7 157251855 Nguyễn Thị Hương Nữ 22/11/1991 Thanh Hóa Ung thư

8 157251856 Lương Trần Quang Huy Nam 06/03/1996 TP. HCM Ung thư

9 157251857 Trần Thị Mai Linh Nữ 09/07/1995 Nam Định Ung thư

10 157251858 Nguyễn Thị Thúy Loan Nữ 22/02/1995 TP. Cần Thơ Ung thư

11 157251859 Lê Xuân Long Nam 18/07/1990 Nghệ An Ung thư

12 157251860 Thạch Trần Minh Mẩn Nam 03/01/1995 Trà Vinh Ung thư

13 157251861 Nguyễn Hoàng Minh Nam 21/12/1991 TP. HCM Ung thư

14 157251862 Trần Thị Nên Nữ 12/05/1995 Kiên Giang Ung thư

15 157251863 Cao Hồng Nguyên Nữ 01/01/1995 TP. Cần Thơ Ung thư

16 157251864 Đỗ Khôi Nguyên Nam 16/01/1996 TP. HCM Ung thư

17 157251865 Phan Điền Mạnh Nguyên Nam 07/12/1995 Bình Định Ung thư

18 157251866 Nguyễn Hửu Nhân Nam 04/07/1995 Vĩnh Long Ung thư

19 157251867 Ngô Thị Quỳnh Như Nữ 16/05/1995 Sóc Trăng Ung thư

20 157251868 Đậu Văn Nhụ Nam 15/07/1995 Nghệ An Ung thư

21 157251869 Nguyễn Tuyết Phương Nữ 30/03/1995 Thanh Hóa Ung thư

22 157251870 Nguyễn Hồng Sơn Nam 09/06/1980 Quảng Nam Ung thư

23 157251871 Đặng Văn Tân Nam 10/11/1974 Hà Tĩnh Ung thư

24 157251872 Nguyễn Huỳnh Minh Thảo Nữ 22/11/1991 Bình Dương Ung thư

25 157251873 Nguyễn Thị Thu Nữ 05/08/1995 Thanh Hóa Ung thư

26 157251874 Trần Phúc Thuận Nam 07/02/1997 Trà Vinh Ung thư

27 157251875 Nguyễn Hoài Thương Nam 24/02/1996 Kiên Giang Ung thư

28 157251876 Trần Quốc Toàn Nam 20/03/1995 Kon Tum Ung thư

29 157251877 Trần Thị Hương Trầm Nữ 27/01/1997 Quảng Ngãi Ung thư

30 157251878 Trương Hoàng Bảo Trinh Nữ 08/11/1991 TP. HCM Ung thư

31 157251879 Mai Đình Tuế Nam 20/09/1993 Nghệ An Ung thư

32 157251880 Lục Hùng Tuyến Nam 08/03/1993 Đắk Lắk Ung thư

33 157251881 Lương Phương Vẫn Nam 01/06/1987 Kiên Giang Ung thư

34 157251882 Trần Thị Hồng Yến Nữ 22/04/1996 Long An Ung thư

35 157251883 Đoàn Hữu Nhã Ái Nữ 27/07/1994 An Giang Vi sinh y học
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KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ



36 157251884 Lê Ngọc My Nữ 24/12/1996 TP. Hà Nội Vi sinh y học

37 157251885 Hồ Thị Minh Thiện Nữ 10/10/1992 Đắk Lắk Vi sinh y học

38 157251886 Phạm Huỳnh Phương Uyên Nữ 20/03/1997 Trà Vinh Vi sinh y học

39 157251887 Nguyễn Vũ Hoàng Vương Nam 16/10/1985 TP. HCM Vi sinh y học

40 157251888 Trương Ngọc Như Anh Nữ 21/01/1997 Bình Phước Y học gia đình

41 157251889 Võ Kim Duy Nữ 25/08/1996 Bà Rịa - VT Y học gia đình

42 157251890 Trần Ngọc Hải Nam 01/07/1994 Đồng Nai Y học gia đình

43 157251891 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 29/08/1996 Bình Dương Y học gia đình

44 157251892 Nguyễn Huy Hoàng Nam 15/07/1995 TP. HCM Y học gia đình

45 157251893 Võ Thị Ánh Hồng Nữ 23/09/1996 Quảng Bình Y học gia đình

46 157251894 Mai Quang Huy Nam 02/10/1991 Lạng Sơn Y học gia đình

47 157251895 Lê Thị Tuyết Mai Nữ 15/03/1997 Long An Y học gia đình

48 157251896 Mai Hoàng Mẫn Nam 20/10/1991 Kiên Giang Y học gia đình

49 157251897 Lâm Nguyễn Hoàn Mỹ Nữ 27/02/1997 TP. Cần Thơ Y học gia đình

50 157251898 Dương Thị Hồng Ngân Nữ 20/05/1992 Đồng Tháp Y học gia đình

51 157251899 Nguyễn Khánh Nhân Nam 04/04/1992 TP. HCM Y học gia đình

52 157251900 Đặng Thị Huỳnh Như Nữ 10/10/1994 An Giang Y học gia đình

53 157251901 Bùi Thanh Phong Nam 15/06/1993 Long An Y học gia đình

54 157251902 Nguyễn Nhật Sang Nam 26/03/1994 Ninh Thuận Y học gia đình

55 157251903 Đặng Ngọc Tình Nam 10/07/1994 Bình Định Y học gia đình

56 157251904 Trần Thúy Trang Nữ 16/05/1994 TP. Cần Thơ Y học gia đình

57 157251905 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 26/02/1997 Bến Tre Y học gia đình

58 157251906 Hồ Phan Uyên Nữ 25/05/1996 Khánh Hòa Y học gia đình

59 357254600 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 15/03/1988 Long An Y học cổ truyền

60 357254601 Trương Thị Mỹ Dung Nữ 14/09/1997 Bà Rịa - VT Y học cổ truyền

61 357254602 Huỳnh Công Hải Nam 24/06/1996 Tiền Giang Y học cổ truyền

62 357254603 Lê Thị Thu Hiền Nữ 20/10/1996 Đồng Nai Y học cổ truyền

63 357254604 Dương Thanh Hùng Nam 19/06/1986 Bạc Liêu Y học cổ truyền

64 357254605 Nguyễn Thị Hương Nữ 04/01/1997 TP. Hà Nội Y học cổ truyền

65 357254606 Đỗ Hoàng Huy Nam 25/05/1997 Vĩnh Long Y học cổ truyền

66 357254607 Phạm Đăng Khoa Nam 30/06/1997 Đắk Lắk Y học cổ truyền

67 357254609 Trần Thụy Miên Nữ 04/08/1995 Tây Ninh Y học cổ truyền

68 357254610 Đinh Thị Nhàn Nữ 24/09/1992 Kon Tum Y học cổ truyền

69 357254611 Huỳnh Hồ Thanh Nhàn Nữ 02/09/1998 Bà Rịa - VT Y học cổ truyền

70 357254612 Nguyễn Thiện Nhân Nữ 18/11/1991 Thái Bình Y học cổ truyền

71 357254613 Lâm Thuỳ Nhiên Nữ 17/05/1998 Sóc Trăng Y học cổ truyền

72 357254614 Ngô Khải Niên Nam 01/01/1992 Khánh Hòa Y học cổ truyền

73 357254615 Lâm Hoàng Phương Nam 21/01/1994 Trà Vinh Y học cổ truyền

74 357254616 Lê Thị Mỹ Phượng Nữ 05/03/1996 Lâm Đồng Y học cổ truyền

75 357254617 Văn Công Quân Nam 06/12/1996 Bình Phước Y học cổ truyền

76 357254618 Ngô Mạnh Quyết Nam 19/07/1997 Thái Bình Y học cổ truyền

77 357254619 Bùi Đức Thắng Nam 06/02/1996 TP. Hải Phòng Y học cổ truyền

78 357254620 Lã Thị Thảo Nữ 24/07/1995 Ninh Bình Y học cổ truyền



79 357254621 Lê Long Thể Nam 21/01/1995 Trà Vinh Y học cổ truyền

80 357254622 Nguyễn Trần Vân Thi Nữ 11/11/1996 Bình Định Y học cổ truyền

81 357254623 Trương Minh Thiện Nam 22/01/1996 Vĩnh Long Y học cổ truyền

82 357254624 Vũ Thị Minh Thư Nữ 16/05/1994 Bình Dương Y học cổ truyền

83 357254625 Mai Trúc Thương Nữ 05/05/1986 Bến Tre Y học cổ truyền

84 357254626 Lê Văn Thuỳ Nam 23/01/1994 Gia Lai Y học cổ truyền

85 357254627 Hoàng Gia Tiến Nam 06/11/1985 Quảng Ngãi Y học cổ truyền

86 357254628 Lê Thị Thanh Vân Nữ 11/06/1993 Bình Định Y học cổ truyền

87 357254629 Trần Lâm Tú Văn Nữ 14/02/1997 TP. HCM Y học cổ truyền

88 357254630 Trần Đăng Vy Nữ 25/07/1996 Đồng Tháp Y học cổ truyền

89 357254631 Trần Lê Hải Yến Nữ 16/01/1994 Long An Y học cổ truyền

90 457255500 Trương Lan Đài Nữ 18/03/1994 TP. HCM Dinh dưỡng

91 457255501 Phạm Thị Thúy Dương Nữ 26/08/1997 Hải Dương Dinh dưỡng

92 457255502 Nguyễn Mai Hân Nữ 19/11/1997 TP. HCM Dinh dưỡng

93 457255503 Trần Thanh Hiền Nữ 01/12/1995 Thừa Thiên Huế Dinh dưỡng

94 457255504 Trần Thị Huỳnh Khoa Nữ 06/06/1997 TP. HCM Dinh dưỡng

95 457255505 Đặng Lê Thiên Kim Nữ 11/12/1997 TP. HCM Dinh dưỡng

96 457255506 Nguyễn Lưu Minh Ngọc Nữ 30/08/1995 TP. HCM Dinh dưỡng

97 457255507 Nguyễn Thị Trang Nhung Nữ 20/07/1987 Thanh Hóa Dinh dưỡng

98 457255508 Đinh Thị Thanh Phượng Nữ 13/01/1988 Kiên Giang Dinh dưỡng

99 457255509 Nguyễn Ngọc Thùy Nữ 15/06/1995 TP. HCM Dinh dưỡng

100 457255510 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 09/10/1994 Bình Dương Dinh dưỡng

101 457255511 Trịnh Thị Thùy Trang Nữ 04/06/1990 Bình Dương Dinh dưỡng

102 457255512 Nguyễn Thanh Tùng Nam 14/06/1997 TP. HCM Dinh dưỡng

103 457255513 Nguyễn Hà Vy Nữ 12/01/1994 Bến Tre Dinh dưỡng

104 457255514 Trương Như Ý Nữ 01/08/1996 Đắk Lắk Dinh dưỡng

105 457255515 Phạm Thị Ngọc Chói Nữ 30/06/1993 Long An Y học dự phòng

106 457255517 Hoàng Thị Ngọc Bông Nữ 28/11/1987 Lâm Đồng Y tế công cộng

Ấn định danh sách 106 học viên
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